
Số lượng tối 

đa (xe)
Chủng loại 

Mức giá tối đa/01xe (Triệu 

đồng/01xe)

A Khối các Văn phòng cấp tỉnh 258

1
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
40 6

Xe từ 04 đến 16 

chỗ ngồi  (01 

cầu hoặc 02 

cầu, bao gồm cả 

xe bán tải)

Xe từ 07 chỗ ngồi trở xuống  

(01 cầu) mức giá tối đa 950 

triệu đồng/xe; Xe 07 hoặc 08 

chỗ ngồi (02 cầu) mức giá tối 

đa 1600 triệu đồng/xe; xe từ 12 

- 16 chỗ ngồi mức giá tối đa 

1.300 triệu đồng/xe

1
Xe 02 cầu công 

suất lớn
2800

5

Xe từ 04 đến 16 

chỗ ngồi  (01 

cầu hoặc 02 

cầu, bao gồm cả 

xe bán tải)

Xe từ 07 chỗ ngồi trở xuống  

(01 cầu) mức giá tối đa 950 

triệu đồng/xe; Xe 07 hoặc 08 

chỗ ngồi (02 cầu) mức giá tối 

đa 1600 triệu đồng/xe; xe từ 12 

- 16 chỗ ngồi mức giá tối đa 

1.300 triệu đồng/xe

1
Xe 02 cầu công 

suất lớn
4500

5

Xe từ 04 đến 16 

chỗ ngồi  (01 

cầu hoặc 02 

cầu, bao gồm cả 

xe bán tải)

Xe từ 07 chỗ ngồi trở xuống  

(01 cầu) mức giá tối đa 950 

triệu đồng/xe; Xe 07 hoặc 08 

chỗ ngồi (02 cầu) mức giá tối 

đa 1600 triệu đồng/xe; xe từ 12 

- 16 chỗ ngồi mức giá tối đa 

1.300 triệu đồng/xe

B
Khối các Sở, ngành, tương 

đương cấp tỉnh
23.400

1
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn
1.583 10

2 Sở Y tế 13.190 49

3 Sở Tài nguyên và Môi trường 715 7

4 Sở Nội vụ 85 3

5 Sở Giao thông vận tải 320 6

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác 

chung theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 72/NĐ-CP

(Kèm theo Công văn số ….. /STC-QLG&CS ngày ….../…./2024 của Sở Tài chính)

PHỤ LỤC 01

DỰ THẢO TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG 

CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH

Ghi chú

Tổng số 

biên chế, 

hợp đồng 

Đơn vịTT

2
Văn phòng Uỷ ban nhân dân 

tỉnh
175

Xe từ 04 đến 16 

chỗ ngồi  (01 

cầu hoặc 02 

cầu, bao gồm cả 

xe bán tải)

Xe từ 07 chỗ ngồi trở xuống  

(01 cầu) mức giá tối đa 950 

triệu đồng/xe; Xe 07 hoặc 08 

chỗ ngồi (02 cầu) mức giá tối 

đa 1600 triệu đồng/xe; xe từ 12 

- 16 chỗ ngồi mức giá tối đa 

1.300 triệu đồng/xe

3 Văn phòng Tỉnh ủy 43
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Số lượng tối 

đa (xe)
Chủng loại 

Mức giá tối đa/01xe (Triệu 

đồng/01xe)

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác 

chung theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 72/NĐ-CP

Ghi chú

Tổng số 

biên chế, 

hợp đồng 

Đơn vịTT

6
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
563 7

7 Sở Khoa học và Công nghệ 140 4

8 Sở Tài chính 97 3

9 Sở Giáo dục và Đào tạo 5.704 24

10 Sở Xây dựng 103 4

11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 59 3

12 Sở Công thương 79 3

13 Sở Văn hoá và Thể thao 432 7

14 Thanh tra tỉnh 49 3

15 Sở Tư pháp 89 3

16 Sở Thông tin và Truyền  thông 38 2

17 Sở Du lịch 24 2

18 Sở Ngoại vụ 18 2

19 Ban Dân tộc 30 2

20
Ban quản lý Khu Kinh tế Đông 

Nam
76 3

21
Văn phòng Ban an toàn giao 

thông
6 2

C
Khối Mặt trận tổ quốc, các tổ 

chức- chính trị cấp tỉnh
181  

1 Tỉnh đoàn 90 3

2 Hội Nông dân 26 2

3 Hội phụ nữ tỉnh 25 2

4 Hội cựu chiến binh tỉnh 14 2

5 UBMT tổ quốc tỉnh 26 2

D

Khối các đơn vị SNCL trực 

thuộc UBND  tỉnh (lĩnh vực y 

tế, giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề)

952

Xe từ 04 đến 16 

chỗ ngồi  (01 

cầu hoặc 02 

cầu, bao gồm cả 

xe bán tải)

Xe từ 07 chỗ ngồi trở xuống  

(01 cầu) mức giá tối đa 950 

triệu đồng/xe; Xe 07 hoặc 08 

chỗ ngồi (02 cầu) mức giá tối 

đa 1600 triệu đồng/xe; xe từ 12 

- 16 chỗ ngồi mức giá tối đa 

1.300 triệu đồng/xe

Xe từ 04 đến 16 

chỗ ngồi  (01 

cầu hoặc 02 

cầu, bao gồm cả 

xe bán tải)

Xe từ 07 chỗ ngồi trở xuống  

(01 cầu) mức giá tối đa 950 

triệu đồng/xe; Xe 07 hoặc 08 

chỗ ngồi (02 cầu) mức giá tối 

đa 1600 triệu đồng/xe; xe từ 12 

- 16 chỗ ngồi mức giá tối đa 

1.300 triệu đồng/xe
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Số lượng tối 

đa (xe)
Chủng loại 

Mức giá tối đa/01xe (Triệu 

đồng/01xe)

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác 

chung theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 72/NĐ-CP

Ghi chú

Tổng số 

biên chế, 

hợp đồng 

Đơn vịTT

1
Trường Đại học Kinh tế Nghệ 

An
123 2

2 Trường Cao đẳng sư phạm 186 2

3
Trường Cao đẳng Văn hoá 

Nghệ thuật 
64 1

4
Trường Cao đẳng KTCN Việt 

Nam - Hàn Quốc
131 2

5
Trường Cao đẳng Việt Đức 

Nghệ An
87 1

6
Trường Cao đẳng Du lịch 

Thương mại 
116 2

7 Trường đại học y khoa Vinh 245 2

Đ

Khối các đơn vị SNCL trực 

thuộc UBND  tỉnh (thuộc lĩnh 

vực khác)

397

1
Đài phát thanh và truyền hình 

tỉnh
177 3

2 Vườn quốc gia Pù Mát 95 2

3
Trung tâm xúc tiến đầu tư, 

thương mại và du lịch tỉnh
35 1

4

Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình dân dụng 

và công nghiệp

69 2

5 Nhà xuất bản Nghệ An 11

6 Quỹ phát triển đất 10

Tổng cộng 25.188

Trường hợp có 

đối tượng được 

sử dụng xe ô tô 

phục vụ công tác 

chung quy định 

tại khoản 2, 3 

Điều 8 NĐ 72 thì 

thực hiện khoán  

kinh phí sử dụng 

xe ô tô hoặc thuê 

dịch vụ xe ô tô 

khi đi công tác

Xe từ 04 đến 16 

chỗ ngồi  (01 

cầu hoặc 02 

cầu, bao gồm cả 

xe bán tải)

Xe từ 07 chỗ ngồi trở xuống  

(01 cầu) mức giá tối đa 950 

triệu đồng/xe; Xe 07 hoặc 08 

chỗ ngồi (02 cầu) mức giá tối 

đa 1600 triệu đồng/xe; xe từ 12 

- 16 chỗ ngồi mức giá tối đa 

1.300 triệu đồng/xe

Xe từ 04 đến 16 

chỗ ngồi  (01 

cầu hoặc 02 

cầu, bao gồm cả 

xe bán tải)

Xe từ 07 chỗ ngồi trở xuống  

(01 cầu) mức giá tối đa 950 

triệu đồng/xe; Xe 07 hoặc 08 

chỗ ngồi (02 cầu) mức giá tối 

đa 1600 triệu đồng/xe; xe từ 12 

- 16 chỗ ngồi mức giá tối đa 

1.300 triệu đồng/xe
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Số lượng 

tối đa 

(xe)

Chủng loại 

Mức giá tối 

đa/01xe (Triệu 

đồng/01xe)

1 Thành phố Vinh 25 104,99 7

2 Thị xã Cửa Lò 7 29,12 6

3 Thị xã Thái Hoà 9 134,92 6

4 Thị xã Hoàng Mai 10 171,78 6

5 Huyện Anh Sơn 21 604,41 X 8

6 Huyện Con Cuông 13 1.738,06 X 8

7 Huyện Diễn Châu 37 306,97 7

8 Huyện Đô Lương 33 353,72 7

9 Huyện Hưng Nguyên 18 159,32 7

10 Huyện Kỳ Sơn 21 2.092,64 X 8

11 Huyện Nam Đàn 19 291,97 7

12 Huyện Nghi Lộc 29 346,02 7

13 Huyện Nghĩa Đàn 23 617,55 X 8

14 Huyện Quế Phong 13 1.888,44 X 8

15 Huyện Quỳ Châu 12 1.057,47 X 8

16 Huyện Quỳ Hợp 21 939,75 X 8

17 Huyện Quỳnh Lưu 33 439,78 7

18 Huyện Tân Kỳ 22 725,83 X 8

19
Huyện Thanh 

Chương
38 1.126,92 X 8

20 Huyện Tương Dương 17 2.807,77 X 8

21 Huyện Yên Thành 39 549,09 8

Tổng cộng 460 16.486,52 155

Xe từ 04 đến 

16 chỗ ngồi  

(01 cầu hoặc 

02 cầu, bao 

gồm cả xe 

bán tải)

Xe từ 07 chỗ 

ngồi trở xuống  

(01 cầu) mức 

giá tối đa 950 

triệu đồng/xe; 

Xe 07 hoặc 08 

chỗ ngồi (02 

cầu) mức giá tối 

đa 1600 triệu 

đồng/xe; xe từ 

12 - 16 chỗ 

ngồi mức giá 

tối đa 1.300 

triệu đồng/xe

PHỤ LỤC 2

TT Đơn vị

Số đơn 

vị hành 

chính 

xã, thị 

trấn

Địa bàn miền 

núi, hải đảo, địa 

bàn có điều 

kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó 

khăn 

Diện tích tự 

nhiên từ 450 

km2 trở lên

DỰ THẢO TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CỦA KHỐI HUYỆN

Ghi chú

(Kèm theo Công văn số ….. /STC-QLG&CS ngày ….../…./2024 của Sở Tài chính)

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

phục vụ công tác chung theo quy định 

tại điều 12 Nghị định số 72



Số xe 

tối đa
Chủng loại xe

1 Xe 17 chỗ Xe chở đại biểu, khách trung ương

1 Xe 17 chỗ
Xe  phục giám sát, tiếp xúc cử 

tri…

1 Xe 17 chỗ Xe chở đại biểu, khách trung ương

4 Thanh tra tỉnh Nghệ An 1 Xe 17 chỗ
Xe phục vụ đoàn thanh tra liên 

ngành 

5
Trường PTTH dân tộc nội 

trú Nghệ An
1

Xe 22 đến 29 

chỗ 

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực 

tế

6
Trung tâm giáo dục thường 

xuyên Nghệ An
1

Xe 17 - 24  

chỗ

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực 

tế trong các hoạt động giáo dục

7
Trung tâm giáo dục thường 

xuyên số 2 Nghệ An
1

Xe 17 - 24  

chỗ

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực 

tế trong các hoạt động giáo dục

8
Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THPT số 2 Nghệ An
1

Xe 17 - 24  

chỗ

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực 

tế trong các hoạt động giáo dục

9
Văn phòng Thanh tra Giao 

thông vận tải Nghệ An
1

7 chỗ (01 cầu 

hoặc 02cầu)

10

Các đội thanh tra giao thông 

khu vực 2, khu vực 3, khu 

vực 4 (thuộc Sở Giao thông 

vận tải Nghệ An).

01 

xe/đội

7 chỗ (01 cầu 

hoặc 02cầu)

11

Các đội thanh tra giao thông 

khu vực 1, khu vực 5 (thuộc 

Sở Giao thông vận tải Nghệ 

An)

01 

xe/đội

7 chỗ (01 cầu 

hoặc 02cầu)

12

Các Trạm kiểm tra tải trọng 

xe (thuộc Sở Giao thông vận 

tải Nghệ An)

01 

xe/Trạ

m

7 chỗ (01 cầu 

hoặc 02cầu)

Phục vụ công tác kiểm soát tải 

trọng xe lưu động của Trạm Kiểm 

tra tải trọng xe lưu động (xe có 

gắn lô gô thanh tra giao thông)

Phục vụ công tác thanh tra, kiểm 

tra và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ và đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông của Đội trật tự 

giao thông khu vực 1, 2, 3, 4, 5 và 

văn phòng Thanh tra giao thông 

(xe có gắn lô gô thanh tra giao 

thông)

3 Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An

1
Xe từ 22 đến 

29 chỗ
xe chở đại biểu, khách trung ương

2
Văn phòng HĐND Tỉnh 

Nghệ An

1
Xe từ 22 đến 

29 chỗ

Xe  phục giám sát, tiếp xúc cử 

tri…

1
Văn phòng UBND tỉnh Nghệ 

An

1
Xe từ 22 đến 

29 chỗ
Xe chở đại biểu, khách trung ương

Xác định 

tại thời 

điểm  được 

cấp có thẩm 

quyền phê 

duyệt phù 

hợp với giá 

mua trên thị 

trường của 

chủng loại 

xe tương 

ứng

DỰ THẢO TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ  CHUYÊN DÙNG 

(Kèm theo Công văn số ….. /STC-QLG&CS ngày ….../…./2024 của Sở Tài chính)

TT Đơn vị

Số lượng, chủng loại Mức giá tối 

đa (triệu 

đồng/xe)

Mục đích sử dụng Ghi chú

PHỤ LỤC 3



Số xe 

tối đa
Chủng loại xe

TT Đơn vị

Số lượng, chủng loại Mức giá tối 

đa (triệu 

đồng/xe)

Mục đích sử dụng Ghi chú

13
Trung tâm sát hạch lái xe cơ 

giới đường bộ Nghệ An

Theo 

nhu 

cầu 

thực tế

Xe tập lái  
Xe phục vụ đào tạo lái xe tập lái, 

sát hạch cấp giấy phép lái xe

14
Trung tâm điều dưỡng 

thương binh Nghệ An
1

Xe 17 - 24  

chỗ

Phục vụ đưa đón thương bệnh 

binh; 

1 Xe 52 chỗ

1
Xe 17 - 24  

chỗ

17
Trường Trung cấp nghề kinh 

tế - kỹ thuật Bắc Nghệ An
1

Xe 17 - 24  

chỗ

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực 

tế, chở dụng cụ giảng dạy

18

Trường trung cấp nghề kỹ 

thuật - công nghiệp - thủ 

công nghiệp Nghệ An

1
Xe 17 - 24  

chỗ

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực 

tế, chở dụng cụ giảng dạy

19
Trường Trung cấp nghề dân 

tộc miền núi Nghệ An
1

Xe 17 - 24  

chỗ

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực 

tế, chở dụng cụ giảng dạy

20
Chi cục Chăn nuôi và thú y 

Nghệ An
1 Xe tải bảo ôn Xe chuyên bảo ôn chở thuốc thú y

21

Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và thủy sản 

Nghệ An

1
Xe gắn thiết bị 

chuyên dùng

Xe  gắn thiết bị chuyên dùng để 

phục vụ công tác kiểm định lưu 

động vệ sinh an toàn thực phẩm

22
Trung tâm văn hoá thông tin 

Nghệ An
1

xe từ 22 đến 

29 chỗ
Chở diễn viên đi biểu diễn 

2 xe 34 chỗ

1
Xe tải 3,5- 4 

tấn

1 Xe tải 2-3 tấn Phục vụ chở đạo cụ, âm thanh 

1 Xe 39 chỗ Chở diễn viên đi biểu diễn

24

Trung tâm Huấn luyện và thi 

đấu thể dục thể thao Nghệ 

An

2
xe từ 22 đến 

29 chỗ
Phục vụ  các giải thi đấu thể thao

23
Trung tâm Nghệ thuật truyền 

thống Nghệ An

 Phục vụ chở đạo cụ, âm thanh và 

chở diễn viên đi biểu diễn

Xác định 

tại thời 

điểm  được 

cấp có thẩm 

quyền phê 

duyệt phù 

hợp với giá 

mua trên thị 

trường của 

chủng loại 

xe tương 

ứng

16

Trung tâm điều dưỡng người 

có công với cách mạng Nghệ 

An

Phục vụ đưa đón người có công và 

xe chở lương thực phẩm

15
Khu điều dưỡng thương binh 

tâm thần kinh Nghệ An
1

Xe 17 - 24  

chỗ

Chở thương binh đi các tuyến viện 

,phục vụ các hoạt động tái hòa 

nhập cộng đồng



Số xe 

tối đa
Chủng loại xe

TT Đơn vị

Số lượng, chủng loại Mức giá tối 

đa (triệu 

đồng/xe)

Mục đích sử dụng Ghi chú

25 Thư viện tỉnh Nghệ An 1

Xe tải gắn tủ 

thư viện lưu 

động đa 

phương tiện

Xây dựng tủ sách thư viện trên địa 

bàn tỉnh

1
Xe tải thùng 

bảo ôn 
Vận chuyển và bảo quản máu

1
xe từ 22 đến 

29 chỗ

Chở cán bộ, bác sỹ và dụng cụ  đi 

lấy máu

28
Bệnh viện ung bướu Nghệ 

An
1

xe từ 22 đến 

29 chỗ

Chở cán bộ, bác sỹ và nhân  viên 

y tế đến các địa bàn của tỉnh

29
Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm Nghệ An
1

Xe  chuyên 

dùng có trang 

bị thiết bị 

Xe chuyên dùng kiểm định chất 

lượng an toàn vệ sinh thực phẩm

30

Đội Kiểm lâm cơ động và 

phòng cháy chữa cháy rừng 

số 1 Nghệ An

1
xe từ 22 đến 

29 chỗ

Xe kiểm tra kiểm soát lâm sản và 

phòng chống cháy rừng

1
Xe 17 - 24  

chỗ

32
Trung tâm hỗ trợ, tư vấn tài 

chính Nghệ An
1

Xe 17 - 24  

chỗ

Xe phục vụ đào tạo, tư vấn tài 

chính; chở biên lai ấn chỉ, máy 

móc thiết bị 

33
Trường Đại học Kinh tế 

Nghệ An 
1  Xe 35 chỗ 

Xe chở giáo viên, sinh viên đi 

thực tế

34
Trường Cao đẳng nghề Kỹ 

thuật Việt Đức Nghệ An

Theo 

nhu 

cầu 

thực tế

Xe phục vụ 

dạy nghề, tập 

lái

Xe phục vụ dạy nghề, tập lái

35
Trường Cao đẳng sư phạm 

Nghệ An
1 Xe 35 chỗ Xe chở giáo viên, sinh viên

36
Trường Cao đẳng Văn hóa 

nghệ thuật Nghệ An
1 Xe 39 chỗ Xe chở giáo viên, sinh viên

38
Trường Cao đẳng nghề du 

lịch - Thương mại Nghệ An
2

xe từ 22 đến 

29 chỗ
Xe chở giáo viên, sinh viên

Xe chở giáo viên, sinh viên37
Trường Đại học Y khoa 

Vinh
1

 Xe 45 đến 47 

chỗ

Xác định 

tại thời 

điểm  được 

cấp có thẩm 

quyền phê 

duyệt phù 

hợp với giá 

mua trên thị 

trường của 

chủng loại 

xe tương 

ứng

27
Trung tâm huyết học truyền 

máu tỉnh Nghệ An

31
 Đài phát thanh truyền hình 

Nghệ An

3
Truyền hình 

lưu động
Xe truyền hình lưu động; xe 

phóng sự, phục vụ công tác của 

phóng viên , biên tập

26 Bệnh viện Mắt Nghệ An 1 Xe 30 chỗ Phục vụ chỉ đạo tuyến



Số xe 

tối đa
Chủng loại xe

TT Đơn vị

Số lượng, chủng loại Mức giá tối 

đa (triệu 

đồng/xe)

Mục đích sử dụng Ghi chú

1
Xe 17 - 24  

chỗ

1
Xe 45 đến 47 

chỗ 

40 Trường chính trị Nghệ An 1
Xe 17 - 24  

chỗ

Xe chở giáo viên, sinh viên đi 

thực tế

41 Báo Nghệ An 1
Xe 17 - 24  

chỗ

Xe phục vục công tác xuất bản và 

tác nghiệp đưa tin tuyên truyền, 

phổ biến đường lối chính sách của 

Đảng

Xe quyét rác Xe quyét rác

Xe  chở rác Xe  chở rác 6m3

Xe cần cẩu Xe cần cẩu 2 tấn

Xe nâng Xe nâng 2 tấn

Xe xúc lật Xe xúc lật gầu 0,65m3

Xe ủi Xe ủi

Xe bồn, tưới 

cây 
Xe bồn, tưới cây 6m3

Xe hút bùn Xe hút bùn 4m3

43
VP HĐND - UBND thành 

phố Vinh
1

Xe 17 - 24  

chỗ
Xe chở đại biểu, khách trung ương

1 Xe tải nhỏ
Xe tải nhỏ phục vụ công tác an 

ninh trật tự

1 Xe  chở rác Xe  chở rác 3m3

45
Ban quản lý nghĩa trang cấp 

huyện
2 Xe tang lễ; 

Xe tang lễ, xe chở thân nhân 

(riêng Ban quản lý nghĩa trang 

thành phố Vinh được trang bị tối 

đa 05 xe ) 

1 Xe cẩu Xe cẩu 

1
Xe hút chất 

thải
Xe hút chất thải

1 Xe  tải thùng Xe quản lý trật tự đô thị 

UBND các xã, phường, thị 

trấn 

46

Ban (đội) quản lý trật tự đô 

thị, thanh tra đô thị (áp dụng 

đối với: Thị xã Cửa Lò, Thị 

xã Hoàng Mai, Thị xã Thái 

Hòa, Thành phố Vinh)

39

Trường Cao đẳng nghề kỹ 

thuật công nghiệp Việt Nam - 

Hàn Quốc

Xe chở giáo viên, sinh viên; chở 

dụng cụ giảng dạy

Xác định 

tại thời 

điểm  được 

cấp có thẩm 

quyền phê 

duyệt phù 

hợp với giá 

mua trên thị 

trường của 

chủng loại 

xe tương 

ứng

42
VP HĐND - UBND các 

huyện, thành phố, thị xã 

Theo 

nhu 

cầu 

thực tế

44



 

 

 

 

 



 

 






